Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Cung cấp van xăng dầu.
- Giá gói thầu (Đã bao gồm thuế VAT): 972.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.
- Địa điểm thực hiện: Lô F6 KCN Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
- Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, mới 100%, chưa qua sử dụng, có đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ chứng minh hàng hóa  (CO- Certificate Of Origin), giấy chứng nhận chất lượng (CQ- Certificate Of Quality) và hồ sơ khác của hàng hóa kèm theo, Cataloge của hãng sản xuất (Đối với thiết bị nhập khẩu nếu là tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch bằng tiếng Việt). 
Nhà thầu chỉ ra tài liệu chứng minh.
- Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định, pháp luật hiện hành cho lô hàng (Packing list, vận đơn vận tải, tờ khai hải quan …);
- Về năm sản xuất: Được sản xuất từ năm 2026 trở về đây;
- Quy cách nhãn mác hàng hóa đối với thiết bị: Nhãn mác hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất phải rõ ràng, dễ đọc.
- Yêu cầu về giao hàng:
+ Thiết bị được đóng gói bảo vệ chắc chắn bằng: Gỗ, nhựa hoặc kim loại;
+ Tổng thể các thiết bị phải khô, sạch và không có bụi, ẩm, xỉ loại bỏ tất cả các vật liệu ngoại lai, bất kỳ. Các thành phần được bảo vệ chống rỉ, ăn mòn và hư hỏng cơ học trong quá trình vận chuyển và lưu kho.
1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của thiết bị. 
	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu

	1
	Xuất xứ
	Thuộc các nước G7

	2
	Yêu cầu về tiêu chuẩn chế tạo
	Van được sản xuất theo tiêu chuẩn API600 hoặc API6D từ các nước có nhà máy thuộc khối G7.

	3
	Chủng loại
	Van cổng ty nổi, vận hành quay tay

	4
	Môi trường làm việc
	- Môi chất: Xăng, E5, E10, E100 và dầu diezel
- Nhiệt độ max: 80 0C
- Áp suất làm việc: 16 kG/cm2.
- Áp suất thử nghiệm test trong vòng 24 tiếng là 24Bar, đảm bảo không tụt áp suất.

	5
	Yêu cầu kỹ thuật
	· Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo: API 600.
· Tiêu chuẩn thử nghiệm: API 598.
+ Bích nối 2 đầu van: Ansi#150 RF.
+ Cấu trúc van: Bolted Bonnet.

	6
	Vật liệu chế tạo
	· Thân van - Body: ASTM A216 WCB
· Gối đỡ – Seat ring: ASTM A105+STL
· Đĩa – Wedge: ASTM A216WCB+13%Cr
· Ty van – Stem: ASTM A182 F6a
· Đai ốc thân van - Body nut: ASTM A194 2H
· Bu lông chốt thân van - Body stud Bolt: ASTM A193 B7
· Vật liệu nhồi trục van/bộ làm kín ty van - Stem Packing: GRAPHITE
· Nắp chụp - Bonnet: ASTM A216 WCB
· Mặt tựa sau - Back Seat: ASTM A276 420
· Vật liệu-Trim material: #8.

	7
	Tình trạng hàng hóa
	Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được sản xuất năm từ năm 2026 trở về đây. Chứng chỉ: CO, CQ, Test Report.


	8
	Bảo hành
	12 tháng



Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]: 
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Lắp đặt chạy thử máy bơm

